
 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Viên chức và Lao động hợp đồng 

Năm học 2024 -2025 

 
 

 Thực hiện Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2020 của chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức; Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa 

đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Công văn số 3123/UBND -NV ngày 13/11/2024 

của UBND quận Hồng Bàng về việc  đánh giá, xếp loại chất lượng và bổ sung lý 

lịch cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2024. 

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức 

của trường Tiểu học Quán Toan. Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan thông 

báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2024 - 2025. 

(Có danh sách kèm theo) 

Thông báo này được công khai trong cuộc họp Hội đồng nhà trường vào 

ngày 09/5/2025. 

Tất cả các đồng chí có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện. Có gì 

vướng mắc, chưa thoả đáng, đề nghị các đồng chí cho ý kiến ngay trong cuộc họp 

để Ban giám hiệu và Hội đồng đánh giá xem xét, giải quyết./. 

 Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
- BGH; TTCM. 

- Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                 Nguyễn Thị Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TOAN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Số:     /TB-THQT Quán Toan, ngày 08 tháng 5 năm 2025 



UBND QUẬN HỒNG BÀNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG TH QUÁN TOAN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

                                                  DANH SÁCH 

Xếp loại chất lượng viên chức, lao động hợp đồng  - Năm học 2024- 2025 

 

 

STT Họ và tên Chức 

vụ 

Ngày tháng năm sinh Kết quả đảnh 

giá 

Ghi 

chú 

Nam Nữ Hoàn 

thành 

XS 

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

Tốt 

nhiệm 

vụ 

 

I Lãnh đạo:       

1 Nguyễn Thị Hạnh HT  06/07/1973 x   

2 Đặng Thị Lan PHT   06/0/1983 x   

3 Đỗ Thị Hồng PHT  05/06/1976 x   

II Cán bộ, viên chức:       

4 Trần Thị  Thúy Bình TTCM  30/9/1974 x   

5 Lê Thị Thanh Thiền GV  18/8/1992 x   

6 Lại Thị Hà TTCM   13/12/1973 x   

7 Vũ Thị Thu Hiền GV  21/10/1990 x   

8 Lê Thu Phương TTCM  22/07/1981 x   

9 Nguyễn Thị Hoàng Anh TTCM  06/08/1975 x   

10 Phạm Thị Tuyết Chinh TPCM  06/06/1975 x   

11 Phùng T. Phương Dung TTCM  28/10/1975 x   

12 Bùi Thị Ngọc GV   20/8/1970  x  

13 Lê Thị Lanh GV  15/03/1992  x  

14 Trương Thị Khuyên GV  20/11/1983  x  

15 Hoàng Sĩ Nguyên GV  09/11/1980   x  

16 Nguyễn T. Thanh Thanh GV  01/01/1993  x  

17 Nguyễn Thị Thu Hà GV  12/09/1979  x  

18 Đoàn Thị Thu Hiền GV  16/12/1998  x  

19 Nguyễn Thị Tương GV   26/10/1973  x  

20 Phạm Thị Vân GV   03/02/1971  x  



21 Lê Thị Thu Hương  TPCM  05/08/1989  x  

22 Nguyễn Thị Thanh Thúy GV  18/01/1976  x  

23 Trần Thị Thanh Thảo GV  10/04/1981  x  

24 Đào Thị Dung GV  05/04/1979  x  

25 Mai Thị  Kim Oanh GV  07/06/1973  x  

26 Nguyễn Thị Hiền GV  26/03/1982  x  

27 Đỗ Phong Nhã GV 17/07/1984   x  

28 Đỗ Thị Lan Anh GV  01/12/1973  x  

29 Trương Thùy Trang GV  08/4/1996  x  

30 Vũ Thị Vân GV  20/07/1987  x  

31 Trần Thị Diệu Huế GV  05/9/1995  x  

32 Đoàn Thanh Hải TPT  02/8/1988  x  

33 Hoàng Thị Oanh GV  21/7/1974  x  

34 Trần Thị Ngọc GV  02/12/1984  x  

35 
Nguyễn Thị Thúy Huệ GV  23/4/1995  x  

36 Dương Thị Nga GV  21/8/1975  x  

37 Đoàn Thị Bích Thủy TPCM  08/09/1975  x  

38 Bùi Thị Thu Thủy GV   28/12/1981  x  

39 Phạm Thị Chinh GV  01/07/1990  x  

40 Lê Thị Hiền GV  03/02/1990  x  

41 Nguyễn Thị Nga  TPCM   20/11/1977  x  

42 Nguyễn Thị Ngọc GV  13/03/1976  x  

43 Nguyễn Thị Yến GV  04/12/1991  x  

44 Hoàng Văn Tuấn GV 19/9/1996   x  

45 Nguyễn Thị Thanh GV  24/6/1986  x  

46 Trịnh Thị Lượng GV   19/2/1982  x  

47 Nguyễn Thị Thu Dung NV TV  25/07/1970  x  

48 Dương Thị Mai Thanh GV  26/7/1976  x  

49 Nguyễn Thị Loan GV  18/12/1975  x  

50 
Nguyễn Thị Thủy GV  30/01/1989  x  

51 Trần Thị Hải An GV  21/101987  x  



52 Đỗ Thị Thu Hằng GV  07/10/1982  x  

53 Nguyễn Thị Thùy GV  31/12/1975  x  

54 Nguyễn Triều Đông GV  22/8/1975   x  

55 Phạm Hồng Ngọc GV   22/9/1994   x  

56 Nguyễn Thu Hiền Kế toán  03/11/1981  x  

57 Nguyễn Thị Hoa GV  07/3/2000  x  

 
 (Danh sách gồm 57 người) 
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